Lưu ý:
Đây là Đề cương chi tiết, sắp xếp theo Lịch trình 15 tuần 

-  GV bổ sung tài liệu, cập nhập

· Lưu ý: thứ tự các chương, ở đây sắp xếp - phải gộp các vấn đề - các chương cho phù hợp yêu cầu trong các tuần  , phù hợp thời lượng chương trình

· Còn trong Giáo trình New , nhiều vấn đề sẽ để ở các chương riêng , không phải  „ Gộp „ như trong đề cương giảng dạy, học tập này 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

(  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC, HỆ CHUẨN, NGÀNH LUẬT HỌC )

NGƯỜI BIÊN SOẠN

GS. TS. HOÀNG THỊ KIM QUẾ

Hà Nội,   năm 2013

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
1.1. Giảng viên 1

Họ và tên: Hoàng Thị Kim Quế
Chức danh khoa học, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Lý luận - Lịch sử nhà nước và  pháp luật
Thời gian làm việc: Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần 

Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội, Bộ môn Lý luận, Lịch sử nhà nước và pháp luật

Điện thoại: 0903 20 83 94, 03 3 75 47 673

Email: quehtk@yahoo.com

Các hướng nghiên cứu chính : 

+ Lý luận về Nhà nước và Pháp luật

+ Lý luận nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự

+  Pháp luật và đạo đức, Luật tục

+ Pháp luật về các đối tượng dễ bị tổn thương 

+ Lịch sử học thuyết chính trị – pháp lý

+ Lịch sử, triết học pháp luật 

+  Xã hội học pháp luật

1.2. Giảng viên 2

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn
Chức danh khoa học, học vị: TS. Giảng viên 

Thời gian làm việc:  Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần 

Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ: 

         Điện thoại: 

        Email: nguyenminhtuan_hn@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính

+ Lịch sử nhà nước và pháp luật 

+ Lý luận về Nhà nước và Pháp luật

+ Lý luận nhà nước pháp quyền
+ Luật công
+ Lịch sử học thuyết chính trị – pháp lý

+  Chính trị học 

+ Luật học so sánh

+ Xã hội học pháp luật

1.3. Giảng viên 3

Họ và tên: Mai Văn Thắng
Chức danh khoa học, học vị: TS. Giảng viên 

Thời gian làm việc:  Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần 

Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ: 

         Điện thoại: 0947.055.811
        Email: mvt_anson@mail.ru; mvtanson@gmail.com

+ Lý luận về Nhà nước và Pháp luật

+ Lý luận nhà nước pháp quyền

+ Lịch sử nhà nước và pháp luật 

+ Lịch sử học thuyết chính trị – pháp lý

+  Chính trị học 

+ Luật học so sánh

+ Xã hội học pháp luật

1.4. Giảng viên 4

Họ và tên: Phạm Thị Duyên Thảo
Chức danh khoa học, học vị: TS. Giảng viên 

Thời gian làm việc:  Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần 

Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ: 

         Điện thoại: 0936923135
        Email: phamduyenthao@gmail.com
+ Lý luận về pháp luật, nhà nước

+ Lý luận nhà nước pháp quyền

+ Lịch sử học thuyết chính trị – pháp lý

+ Xã hội học pháp luật

1.5. Giảng viên 5

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Phương 

Chức danh khoa học, học vị: Ths. Giảng viên 

Thời gian làm việc:  Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần 

Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ: 

         Điện thoại: 

        Email: 

Các hướng nghiên cứu chính : 

+ Lý luận về Nhà nước và Pháp luật

+ Lịch sử nhà nước và pháp luật 

+ Lịch sử học thuyết chính trị – pháp lý

+ Xã hội học pháp luật
1.6. Giảng viên 6
Họ và tên: Phan Thị Lan Phương

Chức danh khoa học, học vị: Ths. Giảng viên 

Thời gian làm việc:  Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần 

Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ: 

         Điện thoại: 

        Email: 

Các hướng nghiên cứu chính : 

+ Lý luận về Nhà nước và Pháp luật

+ Lịch sử nhà nước và pháp luật 

+ Lịch sử học thuyết chính trị – pháp lý

+ Xã hội học pháp luật

1. 7. Giảng viên 7
Họ và tên: Lê Thị Phương Nga

Chức danh khoa học, học vị: Ths. Giảng viên 

Thời gian làm việc:  Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần 

Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ: 

         Điện thoại: 

        Email: 

Các hướng nghiên cứu chính : 

+ Lý luận về Nhà nước và Pháp luật

+ Lịch sử nhà nước và pháp luật 

+ Lịch sử học thuyết chính trị – pháp lý

+ Xã hội học pháp luật

2. Thông tin chung về môn học: 

- Tên môn học: Lý luận nhà nước và pháp luật 

- Môn học: Bắt buộc 

- Mã môn học: THL 1052
- Số tín chỉ: 04

- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  Lý thuyết: 48 ; Thực hành: 0, Tự học: 12

- Đối tượng người học: Sinh viên Hệ chuẩn ngành Luật học.

3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên cần đạt được các mục tiêu sau đây:
3.1. Về kiến thức

 Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về nhà nước và pháp luật: Về quy luật hình thành, phát triển của nhà nước và pháp luật; Những khái niệm, phạm trù cơ bản của nhà nước và pháp luật. Môn học trang bị hệ thống các kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa nhà nước, pháp luật, xã hội, xu hướng phát triển của các hiện tượng, quá trình của đời sống nhà nước và pháp luật. 

Sinh viên biết vận dụng kiến thức của các khoa học Lý luận, Lịch sử nhà nước và pháp luật vào việc nghiên cứu, phân tích, giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn, trong nghiên cứu các môn học khác

3.2. Về kỹ năng

Có phương pháp tiếp cận khoa học, kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề pháp luật -  xã hội -  pháp lý. Sinh viên được trang bị kỹ năng vận dụng các quy luật chung, các khái niệm cơ bản về nhà nước và pháp luật vào đời sống thực tiễn. 

3.3. Về phẩm chất đạo đức

- Có phẩm chất đạo đức nhân văn, đạo đức nghề nghiệp của luật gia, có ý thức, lối sống đạo đức, tôn trọng và chấp hành pháp luật. 

- Có ý thức tham gia quản lý nhà nước góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền … 

- Có bản lĩnh nghề nghiệp, mạnh dạn tranh luận, bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe. 

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần làm việc hợp tác, phối hợp với người khác và trong tập thể. 
4.  TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 

- Môn học Lý luận nhà nước và pháp luật là một môn học bắt buộc chung trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật. Lý luận nhà nước và pháp luật là khoa học pháp lý cơ bản có tính chất phương pháp luận nhằm trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật để có thể tiếp cận với các môn khoa học khác cũng như tiếp cận các vấn đề, hiện tượng pháp lý – xã hội nói chung.

- Về tổng thể, nội dung môn học được chia thành 3 phần chính sau đây: 

 (i) Phần Nhập môn với các nội dung chủ yếu về vị trí vai trò, đối tượng, phương pháp luận của Lý luận Nhà nước và pháp luật trong hệ thống các khoa học xã hội và pháp lý. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, phương hướng phát triển của ngành khoa học; 

(ii) Phần Lý luận Nhà nước: phân tích các khái niệm cơ bản bản về nhà nước, các quan điểm khác nhau về nguồn gốc, bản chất nhà nước, vai trò, chức năng bộ máy nhà nước, các mối liên hệ của nhà nước, các kiểu và hình thức Nhà nước vv. Nội dung môn học có chủ đề Nhà nước pháp quyền và hệ thống chính trị. Lý luận nhà nước bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

(iii) Lý luận Pháp luật gồm các vấn đề cơ bản sau đây: sự hình thành, phát triển của pháp luật, các trường phái pháp luật; các khái niệm cơ bản về pháp luật, vai trò, giá trị, các mối liên hệ của pháp luật, hình thức, nguồn pháp luật; kiểu lịch sử của pháp luật, quy phạm và quan hệ pháp luật, ý thức pháp luật; pháp chế; thực hiện và áp dụng luật; hệ thống pháp luật; xây dựng pháp luật; cơ chế điều chỉnh pháp luật, tổng quan về các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới.
5. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HỌC

ĐỀ CƯƠNG LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

HỆ CHUẨN,NGÀNH LUẬT HỌC

PHẦN NHẬP MÔN

CHƯƠNG  I

LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

NHẬN THỨC VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN

I. Khoa học pháp lý - nhận thức chung và phân loại các khoa học pháp lý

1. Nhận thức chung về khoa học pháp lý

2. Phân loại các khoa học pháp lý

II. Sự hình thành, phát triển và đặc trưng cơ bản của khoa học pháp lý

1. Sự hình thành, phát triển của khoa học pháp lý trên thế giới

2. Đặc trưng cơ bản của khoa học pháp lý

III.  Đối tượng của Lý luận nhà nước và pháp luật

1. Xác định đối tượng của Lý luận nhà nước và pháp luật

2. Những vấn đề cơ bản thuộc đối tượng nghiên cứu của Lý luận nhà nước và pháp luật

3. Nhận thức mới về đối tượng nghiên cứu của lý luận nhà nước và pháp luật

4. Đặc điểm cơ bản về đối tượng nghiên cứu của Lý luận nhà nước và pháp luật

IV. Lý luận nhà nước và pháp luật trong hệ thống các khoa học xã hội – nhân văn
1. Lý luận nhà nước và pháp luật là ngành khoa học xã hội và nhân văn

2. Tính chất của mối quan hệ giữa Lý luận nhà nước và pháp luật với các ngành khoa học xã hội và nhân văn

3. Mối quan hệ giữa lý luận nhà nước và pháp luật với một số ngành khoa học xã hội và nhân văn
V. Lý luận nhà nước và pháp luật trong hệ thống các khoa học pháp lý
1. Lý luận nhà nước và pháp luật là khoa học pháp lý cơ sở có vai trò phương pháp luận đối với các ngành khoa học pháp lý khác

2. Tính chất của mối quan hệ giữa lý luận nhà nước và pháp luật với các ngành khoa học pháp lý khác
3. Mối quan hệ giữa lý luận nhà nước và pháp luật với một số ngành khoa học pháp lý trong tiểu hệ thống các khoa học pháp lý cơ bản
VI. Lý luận nhà nước và pháp luật với tư cách là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo ngành luật
1. Mối quan hệ giữa khái niệm “ môn học “ và “ khoa học “ Lý luận nhà nước và pháp luật

2. Vai trò, ý nghĩa, mục đích của môn học Lý luận nhà nước và pháp luật

3. Giới thiệu cơ cấu chương trình môn học lý luận nhà nước và pháp luật

CHƯƠNG II

PHƯƠNG PHÁP LUẬN, CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯÚ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LÝ  LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ  PHÁP LUẬT
I. Phương pháp luận của lý luận nhà nước và pháp luật

1. Khái niệm phương pháp luận của lý luận nhà nước và pháp luật

2. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp luận của lý luận nhà nước và pháp luật
II. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể
1. Phương pháp trừu tượng khoa học

2. Phương pháp phân tích và tổng hợp

3. Phương pháp thống kê
4. Phương pháp quy nạp và diễn dịch
5. Phương pháp so sánh
6. Phương pháp xã hội học  
7. Phương pháp hệ thống
8. Phương pháp nêu vấn đề
III. Phương hướng phát triển của Lý luận nhà nước và pháp luật

1. Sự hình thành khoa học lý luận nhà nước và pháp luật

2. Nhiệm vụ, phương hướng triển của Lý luận nhà nước và pháp luật

PHẦN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG  III

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ NƯỚC 

I. Khái quát về sự hình thành nhà nước trong lịch sử nhân loại

II. Các học thuyết tiêu biểu về nguồn gốc nhà nước
III. Các phương thức hình thành nhà nước trên thế giới và Việt Nam
1. Các phương thức hình thành nhà nước cổ điển theo học thuyết Mác – Lênin

2. Phương thức hình thành nhà nước cổ điển ở Phương Đông cổ đại và ở Việt Nam
3. Phương thức hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam
IV. Xu hướng vận động, phát triển của các nhà nước đương đại
CHƯƠNG IV

NHẬN THỨC NHÀ NƯỚC

KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC

I. Các quan niệm, cách tiếp cận khác nhau về nhà nước

1. Sự đa dạng trong cách tiếp cận khác nhau về nhà nước

2. Một số cách tiếp cận, quan niệm tiêu biểu về nhà nước

3. Nhận xét các cách tiếp cận khác nhau về nhà nước

II. Dấu hiệu đặc trưng cơ bản của nhà nước, khái niệm nhà nước

1. Dấu hiệu đặc trưng cơ bản của nhà nước

2. Khái niệm nhà nước

III. Bản chất nhà nước

IV. Vai trò nhà nước

CHƯƠNG V

KIỂU NHÀ NƯỚC, HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC

I. Khái niệm kiểu nhà nước và những cách tiếp cận khác nhau về kiểu nhà nước

1. Kiểu nhà nước – sự phân loại các nhà nước

2. Hai cách tiếp cận chủ yếu về kiểu nhà nước: tiếp cận hình thái kinh tế - xã hội và tiếp cận trình độ văn minh.

3. Các kiểu lịch sử nhà nước theo cách tiếp cận hình thái kinh tế - xã hội

4. Đặc trưng của cách tiếp cận kiểu nhà nước theo tiêu chí các nền văn minh

II. Ý nghĩa, giá trị của hai cách tiếp cận chủ yếu về kiểu nhà nước

1. Ý nghĩa, giá trị của cách tiếp cận kiểu nhà nước theo các hình thái kinh tế - xã hội
2. Ý nghĩa, giá trị của cách tiếp cận kiểu nhà nước theo các nền văn minh 

3. Hướng tới cách tiếp cận kiểu nhà nước ( phân loại các nhà nước ) theo nhiều tiêu chí chủ yếu: hình thái kinh tế - xã hội, tiếp cận nền văn minh và tiếp cận quyền con người, nhà nước pháp quyền, dân chủ,  

III. Hình thức nhà nước

1. Khái niệm hình thức nhà nước

2. Phân loại hình thức nhà nước

IV. Hình thức chính thể

1. Khái niệm và phân loại các hình thức chính thể

2. Hình thức chính thể quân chủ

3. Hình thức chính thể cộng hòa

V. Hình thức cấu trúc nhà nước

1. Khái niệm hình thức cấu trúc nhà nước

2. Nhà nước đơn nhất
3. Nhà nước liên bang

4. Liên minh nhà nước 
VI. Chế độ chính trị
1. Khái niệm chế độ chính trị

2. Phân loại chế độ chính trị

3. Nhận thức về các yếu tố tác động đến hình thức nhà nước

 VII. Sự phát triển của hình thức nhà nước

1. Khái quát chung về sự phát triển của hình thức nhà nước 

2. Các yếu tố tác động đến hình thức nhà nước

CHƯƠNG VI.  

BỘ MÁY VÀ CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC
I. Bộ máy nhà nước. 

1. Khái niệm, các bộ phận cấu thành cơ bản của bộ máy nhà nước.

2. Phương thức tổ chức quyền lực nhà nước trong các kiểu nhà nước.

3. Sự phát triển của bộ máy nhà nước.

4. Khái quát về tổ chức bộ máy nhà nước qua các thời kỳ lịch sử của nhân loại.

II. Chức năng nhà nước.

1. Khái niệm, phân loại các chức năng nhà nước.

2. Hình thức, phương pháp thực hiện các chức năng nhà nước.

3. Sự phát triển các chức năng nhà nước.

4. Các chức năng mới của nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa.

5. Khái quát về chức năng nhà nước qua các thời kỳ lịch sử của nhân loại.

CHƯƠNG VII.

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

I.    Khái quát chung về lịch sử tư tưởng, học thuyết pháp quyền của nhân loại.

1. Tư tưởng nhà nước pháp quyền ở phương Tây cổ đại.

2. Tư tưởng nhà nước pháp quyền ở phương Đông cổ đại.

3. Học thuyết tư sản về nhà nước pháp quyền.

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền.

II. Nhận thức và những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền.

1. Tổng quan chung về các đặc điểm (nguyên tắc) cơ bản của NNPQ.

2. Những đặc điểm cơ bản của nhà nước pháp quyền.  

3. Các thành tố cơ bản của nhà nước pháp quyền.

4. Nhà nước pháp quyền và quyền con người.

5. Trách nhiệm nhà nước trong việc bảo vệ, bảo đảm quyền con người.

CHƯƠNG VIII 

BẢN CHẤT, HÌNH THỨC, BỘ MÁY, CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

I. Bản chất và đặc điểm cơ bản của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

II. Hình thức nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

III. Bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1. Phân loại các cơ quan nhà nước 

2. Các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

IV. Chức năng nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Khái niệm, phân loại các chức năng nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Chức năng kinh tế của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3. Các chức năng xã hội của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CHƯƠNG IX 

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM
I. Khái niệm, đặc điểm hệ thống chính trị Việt Nam

II. Các thiết chế trong hệ thống chính trị Việt Nam

III. Vị trí, vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị

IV. Đổi mới hê thống chính trị trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền

CHƯƠNG X 

XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM

I. Những quan điểm cơ bản về xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam.

II. Những đặc điểm cơ bản của nhà nước pháp quyền Việt Nam.

1. Đặc điểm về tổ chức quyền lực nhà nước

2. Đặc điểm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 

3. Đặc điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội

4. Đặc điểm về hệ thống pháp luật, văn hóa pháp luật

III.  Những quan điểm cơ bản về xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam.

IV. Cải cách bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam

1. Tính tất yếu của cải cách Bộ máy nhà nước trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập.

2. Những quan điểm và nhiệm vụ cơ bản về cải cách bộ máy nhà nước

3. Những nội dung chủ yếu về cải cách bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam

V. Cải cách hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam

1. Nhận thức về cải cách pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam

2. Những quan điểm, nhiệm vụ chủ yếu về cải cách hệ thống pháp luật

3. Những nội dung cơ bản của cải cách hệ thống pháp luật

VI. Thực hiện dân chủ trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam

VII. Bảo vệ, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân.

PHẦN LÝ LUẬN PHÁP LUẬT

CHƯƠNG  XI

SỰ HÌNH THÀNH PHÁP LUẬT

I. Ý nghĩa nghiên cứu nguồn gốc ( sự hình thành ) pháp luật

II. Các học thuyết về nguồn gốc pháp luật

III. Sự hình thành pháp luật trong lịch sử

1. Các phương thức hình thành pháp luật trong lịch sử nhân loại

2. Xã hội nguyên thuỷ trước khi xuất hiện pháp luật

CHƯƠNG  XII

NHẬN THỨC PHÁP LUẬT ( QUAN NIỆM PHÁP LUẬT )

CÁC HỌC THUYẾT NHẬN THỨC PHÁP LUẬT, BẢN CHẤT, KHÁI NIỆM, 
ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN VÀ CHỨC NĂNG CỦA PHÁP LUẬT

I. Tổng quan chung về nhận thức pháp luật

1. Khái niệm nhận thức pháp luật

2. Những cách tiếp cận nhận thức pháp luật

II. Các học thuyết – trường phái nhận thức pháp luật

1. Học thuyết pháp luật tự nhiên 

2. Học thuyết lịch sử pháp luật
3. Học thuyết tâm lý học pháp luật

4. Học thuyết xã hội học pháp luật 
5. Học thuyết pháp luật thực chứng
6. Học thuyết quy phạm học pháp luật
7. Học thuyết Mac – Lenin về pháp luật

III. Khái niệm, các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của pháp luật

1. Các dấu hiệu đặc trưng ( thuộc tính ) cơ bản của pháp luật 

2. Khái niệm pháp luật

IV. Bản chất và vai trò xã hội của pháp luật

1. Nhận thức về bản chất pháp luật

2. Nội dung thể hiện của bản chất pháp luật

V. Chức năng pháp luật

1. Khái quát về các chức năng pháp luật

2. Các chức năng cơ bản của pháp luật

VI. Pháp luật trong hệ thống các loại quy tắc xã hội

1. Khái quát về hệ thống các loại quy tắc xã hội

2. Khái quát mối quan hệ giữa pháp luật và các loại quy tắc xã hội

3. Pháp luật và đạo đức

4. Pháp luật và tập quán

5. Pháp luật và các loại quy tắc xã hội khác

CHƯƠNG XIII




KIỂU, HÌNH THỨC, NGUÔN PHÁP LUẬT

I. Kiểu pháp luật

1. Khái niệm kiểu pháp luật

2. Các quan điểm tiếp cận kiểu pháp luật

3. Các kiểu lịch sử pháp luật

II. Hình thức pháp luật
1. Khái niệm hình thức pháp luật

2. Các hình thức pháp luật
III. Nguồn pháp luật

1. Khái niệm nguồn pháp luật

2. Các loại nguồn pháp luật

CHƯƠNG  XIV
BẢN CHẤT, VAI TRÒ, NGUYÊN TẮC, ĐỊNH HƯỚNG 
PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM
I. Bản chất và những đặc điểm cơ bản của pháp luật Việt Nam  

II. Vai trò của pháp luật Việt Nam

III. Các nguyên tắc của pháp luật Việt Nam

IV. Mối quan hệ giữa pháp luật và các loại quy phạm xã hội
1, Khái quát về mối quan hệ giữa pháp luật và các loại quy phạm xã hội
2. Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức

3. Mối quan hệ giữa pháp luật và tập quán, hương ước, luật tục

4. Mối quan hệ giữa pháp luật và luật lệ tôn giáo
V. Mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật 

VI. Định xu hướng phát triển cơ bản của pháp luật Việt Nam hiện nay

CHƯƠNG XV

QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
I.  Quy phạm pháp luật
1. Khái niệm quy phạm pháp luật, quy phạm pháp luật và quy phạm xã hội

2. Cấu trúc của quy phạm pháp luật 

3. Các dạng cơ bản của quy phạm pháp luật (Phân loại quy phạm pháp luật)

II. Văn bản quy phạm pháp luật

1.  Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật

2.  Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

Chương XVI
QUAN HỆ PHÁP LUẬT
I.  Khái niệm, đặc điểm và phân loại quan hệ pháp luật 

II. Thành phần ( cơ cấu ) quan hệ pháp luật

III. Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật

1. Khái niệm căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật

2. Sự kiện pháp lý

CHƯƠNG XVII
Ý THỨC PHÁP LUẬT
I. Khái niệm, đặc điểm ý thức pháp luật

1. Khái niệm ý thức pháp luật

2. Đặc điểm ý thức pháp luật

3. Chức năng của ý thức pháp luật

II. Cơ cấu của ý thức pháp luật

1. Khái niệm

2. Các bộ phận cấu thành của ý thức pháp luật

III. Mối quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật

1. Tính chất của mối quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật

2. Sự tác động của ý thức pháp luật đối với pháp luật

3. Sự tác động của pháp luật đối với ý thức pháp luật

IV.Văn hoá pháp luật

1. Khái niệm văn hóa pháp luật

2. Các hình thức văn hóa pháp luật

V.Giáo dục pháp luật

1. Khái niệm giáo dục pháp luật

2. Các bộ phận cấu thành của giáo dục pháp luật

CHƯƠNG XVIII 

PHÁP CHẾ
I. Nhận thức về pháp chế

1. Khái niệm pháp chế 

2. Nguyên tắc cơ bản của pháp chế

2. Pháp chế trong nhà nước pháp quyền

II.  Đảm bảo pháp chế trong nhà nước pháp quyền

1. Nhận thức về đảm bảo pháp chế trong nhà nước pháp quyền

2. Các phương thức đảm bảo pháp chế trong nhà nước pháp quyền

CHƯƠNG XIX.

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
I. Hệ thống pháp luật

1.Các quan niệm về hệ thống pháp luật

2. Các bộ phận cấu thành cơ bản của hệ thống pháp luật

II. Hệ thống các ngành luật 

1.  Cơ sở phân định hệ thống pháp luật ra các ngành luật 

 
2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

III. Hệ thống hoá pháp luật
1. Khái niệm hệ thống pháp luật

 2. Hình thức hệ thống hóa pháp luật
CHƯƠNG XX
XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
I. Khái niệm ,đặc điểm của hoạt động xây dựng pháp luật

II.  Các giai đoạn cơ bản và các nguyên tắc cơ bản của hoạt động xây dựng pháp luật

CHƯƠNG XXI 

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
I.  Khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật

II.  Các quan điểm về thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật
III. Áp dụng pháp luật

1. Nhận thức về áp dụng pháp luật

2. Những đặc điểm cơ bản của áp dụng pháp luật 
3. Các giai đoạn của áp dụng pháp luật

4. Áp dụng pháp luật tương tự

IV. Lỗ hổng pháp luật

V. Xung đột pháp luật

VI. Giải thích pháp luật

CHƯƠNG XXII
VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
I. Vi phạm pháp luật

1. Khái niệm, các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật

2. Các loại vi phạm pháp luật

II. Trách nhiệm pháp lý

1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý

2. Đặc điểm của trách nhiệm pháp lý

3. Căn cứ xác định trách nhiệm pháp lý

III.  Thực trạng vi phạm pháp luật, giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật, hiệu quả áp dụng các biện pháp trách nhiệm pháp lý
CHƯƠNG XXIV

CÁC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CƠ BẢN TRÊN THẾ GIỚI

I. Khái quát về các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới

II. Hệ thống pháp luật lục địa (Continetal Law), hệ thống Luật dân sự (Civil Law), hay gọi đơn giản hơn là hệ thống pháp luật Pháp - Đức
III. Hệ thống pháp luật Ănglô - xắcxông, hệ thống Thông luật (Common Law), hay gọi đơn giản hơn là hệ thống pháp luật Anh - Mỹ
IV. Hệ thống pháp luật Hồi giáo
V. Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa 
CHƯƠNG  XXV 

CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT
I. Điều chỉnh pháp luật

1.  Khái niệm điểu chỉnh pháp luật

2.  Phạm vi điều chỉnh pháp luật, phương pháp điều chỉnh pháp luật

3.  Mức độ, cách thức điều chỉnh pháp luật

II. Cơ chế điều chỉnh pháp luật

1. Khái niệm, các giai đoạn cơ bản của cơ chế điều chỉnh pháp luật

2. Mối quan hệ giữa các giai đoạn, các yếu tố cơ bản của cơ chế điều chỉnh pháp luật

3. Hiệu quả của cơ chế điều chỉnh pháp luật

6. THỜI LƯỢNG DÀNH CHO MÔN HỌC
Môn học gồm 60 giờ tín chỉ ( 48 giờ lý thuyết; Thực hành: 0, Tự học: 12  )
7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1 Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành

Học nhóm
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Nội dung 1
	2
	
	
	
	0
	

	Nội dung 2
	4
	
	
	
	1
	

	Nội dung 3
	3
	
	
	
	1
	

	Nội dung 4
	3
	
	
	
	1
	

	Nội dung 5
	3
	
	
	
	1
	

	Nội dung 6
	3
	
	
	
	1
	

	Nội dung 7
	4
	
	
	
	1
	

	Nội dung 8
	3
	
	
	
	1
	

	Nội dung 9
	3
	
	
	
	0
	

	Nội dung 10
	4
	
	
	
	1
	

	Nội dung 11
	3
	
	
	
	1
	

	Nội dung 12
	4
	
	
	
	1
	

	Nội dung 13
	3
	
	
	
	1
	

	Nội dung 14
	3
	
	
	
	1
	

	Nội dung 15
	3
	
	
	
	0
	

	Tổng
	48
	
	
	
	12
	60


7.2. Lịch trình cụ thể: 

Môn học gồm có 4 tín chỉ ( 60 giờ tín chỉ, trong đó có 48 giờ tín chỉ lý thuyết (đã bao gồm thảo luận), 12 giờ tín chỉ tự học theo nội dung hướng dẫn, yêu cầu của giảng viên.

Tuần 1: Nội dung 1 - Nhập môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (Chương I, Chương II) (LT: 2,  TH: 0)

Tuần 2: Nội dung 2- Sự hình thành, phát triển, nhận thức, bản chất, đặc trưng, vai trò của Nhà nước (LT: 4 ,  TH: 1) 

Tuần 3: Nội dung 3 - Kiểu, hình thức, chức năng, bộ máy nhà nước (LT: 3,  TH: 1) 

Tuần 4: Nội dung 4 - Nhà nước pháp quyền, chức năng và hình thức Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (LT: 3,  TH: 1)

Tuần 5: Nội dung 5 – Bộ máy Nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam, Hệ thống chính trị XHCN Việt Nam (LT: 3,  TH: 1)

Tuần 6: Nội dung 6 – Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam (LT: 3,  TH: 1)

Tuần 7: Nội dung 7 - Sự hình thành, nhận thức, bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp luật (LT: 4,  TH: 1)

Tuần 8: Nội dung 8 - Pháp luật trong hệ thống quy tắc xã hội, kiểu, hình thức, nguồn pháp luật (LT: 3,  TH: 1)

Tuần 9: Nội dung 9 – Bản chất, nguyên tắc, vai trò của pháp luật Việt Nam, các mối quan hệ của pháp luật ở Việt Nam hiện nay (LT: 3,  TH: 0)

Tuần 10: Nội dung 10 – Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật (LT: 4,  TH: 1)

Tuần 11: Nội dung 11 – Ý thức pháp luật, pháp chế (LT: 3,  TH: 1)

Tuần 12: Nội dung 12 – Hệ thống pháp luật, xây dựng pháp luật, các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới (LT: 4,  TH: 1)

Tuần 13: Nội dung 13 – Thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật (LT: 3,  TH: 1)

Tuần 14: Nội dung 14 – Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, cơ chế điều chỉnh pháp luật (LT: 3,  TH: 1)

Tuần 15: Nội dung 15 – Cơ chế điều chỉnh pháp luật (tiếp theo), ôn tập (LT: 3,  TH: 0)

* PHần chính sách môn học, kiểm tra… sẽ bổ sung
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6. Hoàng Thị Kim Quế, Bản chất đích thực của mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, tạp chí nhà nước và pháp luật, số 2/2010
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